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 BẢNG BÁO GIÁ 
Viettel Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội 

kính gửi lời chúc phát triển thịnh vượng đến Quý Công ty. Với hệ thống mạng lưới 

viễn thông rộng khắp 64/64 tỉnh thành, Viettel là đơn vị tiên phong cung cấp các dịch 

vụ mạng viễn thông, công nghệ thông tin dành cho doanh nghiệp. 

Chúng tôi trân trọng kính gửi bảng báo giá dịch vụ Leasedline Internet đến Quý 

công ty như  sau: 

1. BẢNG GIÁ LEASED LINE INTERNET : 

Tốc độ Phí lắp đặt 
Cước hàng 

tháng 

Cước đóng 

trước 6 tháng 

(giảm 6%) 

Cước đóng 

trước 12 tháng 

(giảm 9%) 

01Mbps quốc tế  

+ 30Mbps trong nước 
2.000.000 5.800.000 5.452.000 5.278.000 

02Mbps quốc tế  

+ 60Mbps trong nước 
2.000.000 9.000.000 8.460.000 8.190.000 

03Mbps quốc tế  

+ 90Mbps trong nước 
Miễn phí 12.500.000 11.750.000 11.375.000 

04Mbps quốc tế  

+ 120Mbps trong nước 
Miễn phí 15.000.000 14.100.000 13.650.000 

05Mbps quốc tế  

+ 150Mbps trong nước 
Miễn phí 18.000.000 16.920.000 16.380.000 

06Mbps quốc tế  

+ 180Mbps trong nước 
Miễn phí 21.000.000 19.740.000 19.110.000 

08Mbps quốc tế  

+ 240Mbps trong nước 
Miễn phí 26.500.000 24.910.000 22.750.000 

10Mbps quốc tế  

+ 300Mbps trong nước 
Miễn phí 33.000.000 31.020.000 30.030.000 

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế Vat 10%. 

Áp dụng cho Khách hàng có nhu cầu sử dụng Internet LeasedLine của Viettel: 

1. Triển khai hạ tầng bằng cáp quang. 

2. Cho mượn thiết bị phía đầu khách hàng (Converter quang GE) trong thời 

gian sử dụng. Router Cisco GE khách hàng tự trang bị 

3. Miễn phí đăng ký và duy trì từ 08 tĩnh tùy theo tốc độ đăng ký. 

4. Cam  kết tốc độ tới cửa ngõ quốc tế đạt 99%. 

5. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7. 

Trân trọng cảm ơn! 


